
Đơn giản mà trang nhã
SlimBalance G2

SlimBalance G2 SP560P là một giải pháp đèn treo tuyến tính, giúp tiết kiệm chi phí

cho văn phòng. Sản phẩm có nhiều kích thước và mức quang thông. Thiết kế mỏng và

trang nhã sẽ giúp tạo nên những không gian văn phòng cuốn hút và khác biệt cho

khách hàng. Dòng sản phẩm này có 3 chiều sâu: 30 mm, 60 mm và 90 mm. Thấu

kính khuếch tán có thể dài tới 12 m mà không tạo ra khe hở giữa 2 đèn sau khi lắp đặt

để văn phòng sáng và đẹp hơn. Dòng sản phẩm thế hệ mới này còn có Hệ thống

Interact, Dali, PSU cho phép điều khiển đèn thật dễ dàng và linh hoạt. Giắc kết nối

nhanh cũng giúp khách hàng dễ dàng lắp đặt hơn.

Lợi ích
• Nhiều kích thước dài và rộng để phù hợp với các ứng dụng khác nhau trong văn

phòng

• Có thể lắp đặt liên tiếp để thấu kính khuếch tán dài tới 12 m giúp văn phòng đẹp

hơn

• Có sẵn các tùy chọn hệ thống để dễ dàng điều khiển đèn

Tính năng
• Các tùy chọn chiều dài: 600/1.200 mm; các tùy chọn chiều rộng: 30/60/90 mm

• CRI 80 không nhấp nháy

• Có Hệ thống Interact và Dali

Ứng dụng
• Văn phòng

• Phòng họp

• Khu vực công cộng trong nhà
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Chi tiết sản phẩm

SlimBalance G2

Thông tin chung

Dấu CE Dấu CE

Ký hiệu tính dễ cháy Để gắn trên các

bề mặt dễ cháy

thông thường

 
Thông tin kỹ thuật về đèn

Nhiệt độ màu tương ứng (Nom) 4000 K

Kiểu chụp quang học Chóa phản xạ

Chỉ số hoàn màu (CRI) >80

Quang hiệu (định mức) (Danh định) 100 lm/W

 
Vận hành và điện

Điện áp đầu vào 220-240 V

Tần số dòng 50 to 60 Hz

 
Nhiệt độ
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng -20 đến +40°C

 
Cơ khí và vỏ đèn

Màu vỏ đèn RAL 9003 trắng

 
Phê duyệt và ứng dụng

Cấp độ bảo vệ IEC Cấp an toàn I

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK02

 
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Màu sắc ban đầu (0.384, 0.380)

SDCM 4

Dung sai quang thông +/-10%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name Quang thông

911401553481 SP560P LED40/840 L120W6 CD PSU 4.213 lm

911401552781 SP560P LED12/840 L120W3 SD PSU 1.237 lm

911401551581 SP560P LED12/840 L60W9 CD PSU 1.354 lm

911401551681 SP560P LED20/840 L60W9 CD PSU 2.083 lm

911401553081 SP560P LED25/840 L120W9 SD PSU 2.544 lm

911401553181 SP560P LED40/840 L120W9 SD PSU 4.374 lm

911401553581 SP560P LED25/840 L120W9 CD PSU 2.544 lm

911401553681 SP560P LED40/840 L120W9 CD PSU 4.374 lm

911401555381 SP560P LED20/840 L60W9 SD PSD 2.083 lm

911401555481 SP560P LED40/840 L120W9 SD PSD 4.374 lm

911401556081 SP560P LED40/840 L120W9 CD PSD 4.374 lm

Vận hành và điện

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401553481 SP560P LED40/840 L120W6 CD PSU 35 W

911401552781 SP560P LED12/840 L120W3 SD PSU 12 W

911401551581 SP560P LED12/840 L60W9 CD PSU 12 W

911401551681 SP560P LED20/840 L60W9 CD PSU 18 W

911401553081 SP560P LED25/840 L120W9 SD PSU 20 W

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401553181 SP560P LED40/840 L120W9 SD PSU 35 W

911401553581 SP560P LED25/840 L120W9 CD PSU 20 W

911401553681 SP560P LED40/840 L120W9 CD PSU 35 W

911401555381 SP560P LED20/840 L60W9 SD PSD 18 W

911401555481 SP560P LED40/840 L120W9 SD PSD 35 W
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Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401556081 SP560P LED40/840 L120W9 CD PSD 35 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401553481 SP560P LED40/840 L120W6 CD PSU Không

911401552781 SP560P LED12/840 L120W3 SD PSU Không

911401551581 SP560P LED12/840 L60W9 CD PSU Không

911401551681 SP560P LED20/840 L60W9 CD PSU Không

911401553081 SP560P LED25/840 L120W9 SD PSU Không

911401553181 SP560P LED40/840 L120W9 SD PSU Không

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401553581 SP560P LED25/840 L120W9 CD PSU Không

911401553681 SP560P LED40/840 L120W9 CD PSU Không

911401555381 SP560P LED20/840 L60W9 SD PSD Có

911401555481 SP560P LED40/840 L120W9 SD PSD Có

911401556081 SP560P LED40/840 L120W9 CD PSD Có

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code Full Product Name Mã bảo vệ chống xâm nhập

911401553481 SP560P LED40/840 L120W6 CD PSU IP20

911401552781 SP560P LED12/840 L120W3 SD PSU IP40

911401551581 SP560P LED12/840 L60W9 CD PSU IP20

911401551681 SP560P LED20/840 L60W9 CD PSU IP20

911401553081 SP560P LED25/840 L120W9 SD PSU IP40

911401553181 SP560P LED40/840 L120W9 SD PSU IP40

Order Code Full Product Name Mã bảo vệ chống xâm nhập

911401553581 SP560P LED25/840 L120W9 CD PSU IP20

911401553681 SP560P LED40/840 L120W9 CD PSU IP20

911401555381 SP560P LED20/840 L60W9 SD PSD IP40

911401555481 SP560P LED40/840 L120W9 SD PSD IP40

911401556081 SP560P LED40/840 L120W9 CD PSD IP20
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